
TT Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu

1 Phạm Thị Hà 03/08/1997 C4155978

2 Hà Thị Thu Thiêm 16/091995 C5623564

3 Nguyễn Văn Sỹ 17/11/1991 N2215605

4 Nguyễn Khắc Năm 19/05/1996 P00840480

5 Hà Văn Tài 25/12/1995 C5586229

6 Thân Văn Cường 21/09/1989 N2430780

7 Nguyễn Trần Độ 08/02/1987 P01764776

8 Lương Việt Dũng 28/07/1997 C4713962

9 Vũ Văn Quân 12/07/1995 C5582039

10 Trì Lê Thanh Hoàng 20/08/2001 C8802258

11 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/07/1991 N2372307

12 Dương Đức Chính 26/10/1995 C5502668

13 Nguyễn Văn Lượng 07/10/1994 C4328870

14 Nguyễn Hữu Cường 15/05/1993 N2473901

15 Lê Văn Cương 03/06/1995 C8266407

16 Nguyễn Huy Tú 31/01/1998 C1874607

17 Hoàng Đình Chương 05/08/1988 C5684418

18 Lê Cẩm Vương 25/03/1997 C6559559

19 Hoàng Văn Tuấn 06/12/1986 C4032592

20 Tăng Viết Diển 04/10/1995 C5495721

21 Nguyễn Minh Đức 28/08/1990 C5678063

22 Hà Công Châu 11/12/1994 P01930755

23 Ninh Đức Việt 23/06/1996 C8261785

24 Hoàng Ngọc Quỳnh 23/10/1994 C2224384

25 Tiêu Viết Kiều 19/03/1993 C6488586

26 Nguyễn Thị Oanh 05/11/1999 C5064899

27 Trần Văn Thắng 25/02/1986 C5578361

28 Nguyễn Hoài Sơn 09/09/1991 C5436021

29 Tiêu Viết Diệu 19/03/1993 C7092273

30 Nguyễn Phượng Duy 17/02/1999 C6461990

31 Lê Thế Hưng 20/08/1993 C5570621

32 Lê Thị Quỳnh Trang 25/10/1991 C5984417

33 Ong Thị Hà 08/08/1994 C5589260

34 Hà Văn Giỏi 12/11/1992 C3674379

35 Trần Văn Đức 21/11/1996 C5585385

36 Nguyễn Thị Lý 15/06/1983 N2372556 

37 Phạm Hữu Minh 22/05/1992 C6133012

38 Nguyễn Thanh Tùng 24/07/1985 P03435460

39 Phạm Đức Thắng 27/05/1999 C9197642

40 Trịnh Thị Mây 10/11/1995 C2444553

41 Nguyễn Văn Tiến 16/12/1996 C5576201

42 Phạm Văn Bình 06/06/1990 C9989964

43 Phạm Thừa Đệ 25/02/1998 C5572585

44 Trần Anh Tuấn 29/11/1991 C8990570
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45 Tạ Thanh Tùng 24/12/1987 C5677557

46 Trần Văn Sỹ 24/06/1982 C5584763

47 Lê Thị Cẩm Ly 11/11/2000 C5777935

48 Lê Quang Chiến 20/07/1984 C2788508

49 Trần Khắc Cảnh 07/04/1990 C5580616

50 Đặng Thị Sim 13/08/1991 P00010696

51 Nguyễn Văn Thành 12/12/1988 N2279984

52 Phạm Phú Việt 19/05/1990 C5513740

53 Vũ Nam Tào 10/11/1996 C5575436

54 Nguyễn Hữu Đức 24/11/1996 C5421434

55 Lưu Đình Chiều 14/09/1996 C1177145

56 Phan Viết Đạo 15/05/1988 C4755700

57 Võ Thị Ánh Nhiên 01/01/1990 C9150785

58 Trần Trí Châu 02/01/1990 C8339821

59 Bùi Văn Lãm 09/05/1987 N2473509

60 Phạm Văn Luân 01/04/1989 N2184673

61 Trần Hưng Đạo 27/02/1988 N2300681

62 Trần Xuân Hoà 23/04/1999 C4069428

63 Phạm Tấn Đạt 22/01/1994 N2214592

64 Hồ Phan Cường 11/02/1996 C5678107

65 Nguyễn Văn Ba 30/12/1991 P01391861

66 Nguyễn Văn Nhi 05/08/1990 C7370792

67 Nguyễn Quang Thuận 04/11/1991 N2300060

68 Trịnh Xuân Phóng 06/08/1992 C5552177

69 Nguyễn Danh Văn 20/12/2000 C8281490

70 Đậu Đức Mỹ 23/06/1998 C5583001

71 Đỗ Thị Hạ 26/10/1998 C3669809

72 Trần Trọng Hội 06/01/1996 C1855006

73 Vũ Phương Bằng 13/05/1985 Q00487236

74 Nguyễn Duy Lâm 24/07/1992 N2430352

75 Cao Văn Định 16/08/1991 K0370831

76 Ngân Văn Làm 27/07/1990 C7071806

77 Vũ Thị Hường 24/12/1998 P01362185

78 Trần Văn Hùng 08/10/1988 C5117342

79 Mai Văn Trưởng 28/01/1985 N2172440

80 Nguyễn Thị Mỹ Xuyến 15/03/1985 C3642781

81 Nguyễn Văn Chiến 28/01/1988 N2477201

82 Bùi Văn Khánh 18/10/1995 C5557400

83 Đặng Trọng Hảo 25/11/1996 C3672060

84 Hoàng Văn Bình 19/10/2000 C9984110

85 Lê Trọng Thanh 28/03/2002 C9978585

86 Phan Văn Hoàng 07/07/1992 C3737741

87 Nguyễn Cảnh Mạnh 06/071996 Q00294432

88 Vũ Bách Kiên 23/03/1994 C5578542

89 Hà Văn Phương 29/12/1989 N2392925

90 Nguyễn Mạnh Hoàng 08/01/1995 C9180639

91 Hoàng Văn Hùng 06/08/1983 C8930374

92 Lê Đức Ủy 16/01/1987 C5555028

93 Phùng Duy Hưng 06/04/1997 C5582939

94 Lê Viết Cường 12/02/1998 C2517585

95 Lê Tuấn Dương 15/09/1990 N2455306

96 Nguyễn Văn Giáp 08/10/1984 N2233010

97 Trịnh Xuân Phiếm 02/01/1985 C1530568



98 Đặng Văn Hà 08/12/1993 C5553791

99 Phạm Thị Quý 17/07/1993 C9854660

100 Lê Đình Thắng 20/04/1990 P01505708

101 Trần Bá Thuận 19/04/1984 C7386896

102 Đỗ Thanh Tám 07/02/1983 N2307270

103 Trần Hoàng Lâm 12/02/1998 Q00420613

104 Lê Viết Quyền 17/06/2001 C9181146

105 Vũ Thị Phương 19/09/2000 C8276336


